
PHÂN TÍCH ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TIẾNG ANH 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Phân tích tổng hợp: cô Đoàn Thị Hồng Thanh 

Giáo viên môn Tiếng Anh, trường THPT Tiên Lữ 

Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến, việc tìm hiểu kĩ ma trần đề thi của các bài thi là rất cần 

thiết để giúp các em học sinh tự tin hơn khi làm bài bởi lẽ ma trận đề thi bao gồm phân 

loại các dạng bài, phân loại trình độ giúp các em nắm được cấu trúc đề thi hiệu quả 

cũng như lên phương án luyện thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt hiệu quả. Dưới 

đây là ma trận cụ thể Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh năm 2022 của Bộ GD&ĐT để 

giúp các em học sinh định hướng ôn tập tốt hơn trong những ngày tháng quý báu còn 

lại. 

 

Dạng bài Chuyên đề Số câu NB TH VDT VDC 

Phát âm 

Cách phát âm đuôi -ed 1 x    

Cách phát âm của nguyên 

âm 
1 x    

Trọng âm 

Trọng âm của từ 2 âm 

tiết 
1 x    

Trọng âm của từ 3 âm 

tiết 
1 x    

Chọn đáp án 

đúng 

Câu hỏi đuôi 1 x    

Giới từ 1 x    

So sánh kép 1 x    

Câu bị động 1 x    

Trật tự của tính từ 1  x   

Thì quá khứ tiếp diễn 1 x    

Liên từ 1  x   

Phối hợp thì 1  x   

Rút gọn mệnh đề trạng 

ngữ 
1   x  

Từ loại 1 x    

Cụm động từ 1   x  

Cụm từ cố định 1   x  

Thành ngữ 1    x 



Từ vựng 2   x x 

Đồng nghĩa Từ đơn 2  x x  

Trái nghĩa 
Từ đơn 1  x   

Cụm từ hoặc thành ngữ 1    x 

Giao tiếp Tình huống giao tiếp 2 x    

Đọc điền từ 

Liên từ/ trạng từ liên kết 1  x   

Đại từ quan hệ 1 x    

Từ vựng 2   x x 

Lượng từ 1  x   

Đọc hiểu đoạn 

văn 

Câu hỏi main idea/ best 

tittle 
2  x x  

Câu hỏi True/ Not True 2 x  x  

Câu hỏi thông tin chi tiết 2  x x  

Câu hỏi quy chiếu 2 x x   

Câu hỏi từ vựng 3  x x  

Câu hỏi suy luận 1    x 

Tìm lỗi sai 

Thì của động từ 1 x    

Phép quy chiếu   x   

Từ vựng     x 

Câu đồng 

nghĩa 

Chuyển đổi thì 1  x   

Câu tường thuật 1  x   

Động từ khuyết thiếu 1  x   

Kết hợp câu 
Câu ước/ câu điều kiện 1   x  

Đảo ngữ 1   x  

Tổng 
50 16 16 12 6 

 32% 32% 24% 12% 

 

Nhắn gửi tới các em học sinh một số lưu ý khi làm bài thi tiếng Anh THPT Quốc 

gia 2022 về cách phân bổ thời gian khi làm bài thi tiếng Anh như sau:  

Với thời gian 60 phút cho 50 câu,các em học sinh có thể phân bổ khoảng 45 – 50 

phút làm bài và 10 – 15 phút cuối cùng để rà soát toàn bài, xem lại các câu chưa chắc 

chắn. Dưới đây là thời gian gợi ý cho từng dạng bài trong ma trận đề thi tiếng Anh 

THPT Quốc gia 2022 . Các em học sinh có thể tự điều chỉnh thêm thời gian để phù hợp 

với tốc độ làm bài của chính mình nhé:  



Dạng ngữ âm: 3 phút/ 4 câu 

Dạng chức năng giao tiếp: 1-2 phút/ 2 câu 

Dạng hoàn thành câu: 15 phút/ 15 câu 

Dạng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa: 3-4 phút/ 4 câu 

Dạng tìm lỗi sai: 3 phút/ 3 câu 

Dạng hoàn thành đoạn văn điền từ: 5 phút/ 5 câu 

Dạng đọc hiểu: 20-25 phút/ 12 câu 

Dạng kết hợp câu, viết lại câu: 5 phút /5 câu 

 


